
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - 

Số:        /UBND-VP     Tuy Phước, ngày      tháng 8 năm 2024 

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng “Hệ 

thống quản lý dữ liệu thủ tục hành 

chính tỉnh Bình Định” 

 
 

 

 

                       

                 Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

 

 Thực hiện Công văn số 598/VPUBND-KSTT ngày 01/8/2024 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng “Hệ thống quản lý dữ liệu thủ 

tục hành chính tỉnh Bình Định”. Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách cán bộ, công chức, viên 

chức các phòng, ban chuyên môn và Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng Hệ 

thống (không hạn chế số lượng người dùng) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

để cấp quyền sử dụng.  

 Sau khi tổ chức rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước đăng ký nhu cầu sử 

dụng “Hệ thống quản lý dữ liệu thủ tục hành chính tỉnh Bình Định” cho cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

(Có Danh sách cụ thể kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng 

hợp, cấp quyền theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; (b/c) 

- Các phòng chuyên môn huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- LĐVP; CVVP K4;                                                                          

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

Tô Minh Chánh 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuy Phước đăng ký nhu cầu sử dụng  

“Hệ thống quản lý dữ liệu thủ tục hành chính tỉnh Bình Định 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VP ngày     /8/2024 của UBND huyện) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI 

A CẤP HUYỆN 

I. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN 

1 Phạm Quang Ân Phó Trưởng phòng anpq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0918397549 

2 Nguyễn Văn Tám Phó Trưởng phòng tamnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0988620266 

3 Nguyễn Hữu Phước Chuyên viên phuocnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0384624019 

4 Nguyễn Thị Bích Tuyền Chuyên viên tuyenntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0385317179 

5 Trương Thị Thu An Chuyên viên anttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0384937566 

6 Huỳnh Trọng Thư Chuyên viên thuht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983264177 

II. PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG HUYỆN 



 

3 

1 Dương Minh Tân Trưởng phòng  minhtanphuochung@gmail.com 0937676379 

2 Nguyễn Trung Chính Phó Trưởng phòng chinhnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905501175 

3 Nguyễn Thị Diễm Chuyên viên  diemnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983129221 

4 Lê Văn Thịnh Chuyên viên  thinhlvktht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905946217 

5 Lê Hữu Hoàng Dự Chuyên viên  hoangdu010786@ gmail.com 0913793977 

6 Trần Hữu Khái Chuyên viên  Tranhuukhai2012@ gmail.com 0977920645 

7 Nguyễn Dương Anh Vũ Chuyên viên  nguyenduonganhvu@ gmail.com 0399392911 

III. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN 

1 Hà Kim Thi Trưởng phòng thihktuyphuoc.binhdinh@gmail.com 0988.188.809 

2 Vương Hiệp Cường Phó Trưởng phòng Cuongvh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0977.881.812 

3 Trần Thị Thanh Hằng Chuyên viên Hangttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0973.191.580 

4 Phạm Thị Hạnh Quỳnh Chuyên viên Quynhpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978.273.345 

mailto:hoangdu010786@gmail.com


 

4 

5 Đoàn Thị Lệ Thu Chuyên viên Thudtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0356.527.868 

6 Lê Thị Hải Chuyên viên Hailt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0382.766.640 

IV. PHÕNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HUYỆN 

1 Nguyễn Thị Bích Phượng Trưởng phòng phuongntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0917645746 

2 Nguyễn Ngọc Giáo Phó Trưởng phòng giaonn@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0982735094 

3 Chế Thanh Thi Phó Trưởng phòng thict@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0907823500 

4 Huỳnh Thanh Phương Chuyên viên phuonght@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983057459 

5 Võ Lê Hoài Mơ Chuyên viên movlh@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914180665 

6 Phạm Thị Anh Phước Chuyên viên phuocpta@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0969203090 

7 Lưu Tân Kỳ Chuyên viên kylt@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0901467799 

8 Nguyễn Đức Tài Chuyên viên taind@ tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0359670368 
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V. PHÒNG Y TẾ 

1 Hồ Thị Thu Hường Trưởng phòng huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905462784 

2 Hồ Trần Nhật Dương Chuyên viên duonghtn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0974667008 

3 Nguyễn Thị Thanh Hoa Chuyên viên hoantt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0936037588 

VI. PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN 

1 Đoàn Tấn Hiến Trưởng phòng hiendt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0986706379 

2 Nguyễn Xuân Cảnh Phó Trưởng phòng canhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935039540 

3 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng hienntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 09788889967 

4 Nguyễn Thị Thái Phó Trưởng phòng thaint@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983477225 

5 Trần Thị Hiệp Thương Chuyên viên thuongtth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0848280972 

6 Lê Anh Tân Chuyên viên tanla@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0979024147 
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7 Phạm Thị Hương Giang Chuyên viên giangpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0982941225 

8 Trần Thị Vĩ Chuyên viên vitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983033035 

VII. PHÕNG TƯ PHÁP HUYỆN 

1 Võ Tuấn Khanh Phó trưởng phòng khanhvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905280051 

2 Lê Văn Tươi Chuyên viên tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0968778687 

3 Tô Thị Mỹ Thảo Chuyên viên thaottm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0979516719 

VIII. PHÕNG VĂN HÓA & THÔNG TIN HUYỆN 

1 Huỳnh Thanh Trang Trưởng phòng tranght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905619176 

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc Phó phòng trucntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0943899199 

3 Huỳnh Nam Việt Chuyên viên viethn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935572123 

4 Phạm Thị Cẩm Hương Chuyên viên huongptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0399023271 
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IX. PHÕNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HUYỆN 

1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng dungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0989397893 

2 Nguyễn Văn Quí Phó Trưởng phòng quinv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914189860 

3 Đỗ Thị Thu Phó Trưởng phòng thudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935688309 

4 Đỗ Thị Hương Chuyên viên  huongdt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0349090901 

5 Nguyễn Hữu Lộc Chuyên viên  locnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0932102010 

6 Trần Thị Mỹ Chiến Chuyên viên  chienttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987028355 

7 Đỗ Thị Ánh Nguyệt Kế toán  nguyetdta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905529369 

X. CHI NHÁNH VĂN PHÕNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN 

1 Lê Văn Quang Giám đốc quanglv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914429661 

2 Trần Văn Bình Phó giám đốc bìnhtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0944636163 
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3 Huỳnh Thị Tân Thiết Chuyên viên thiethtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0982009787 

4 Từ Thị Mai Hương Chuyên viên huongttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0933195799 

5 Trương Thị Thanh Trà Chuyên viên trattt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0372008081 

6 Vương Thị Bảo Nhi  Chuyên viên nhivtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0972359770 

7 Trần Quỳnh Thư Chuyên viên thutq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0961773299 

8 Nguyễn Thị Anh Đài Chuyên viên dainta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0972095217 

9 Nguyễn Thị Thanh Thảo Kế toán thaontt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0963869665 

10 Hà Thị Mỹ Ngọc Chuyên viên ngochtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0363053950 

11 Lê Hồng Nguyên  Chuyên viên nguyenlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976134174 

12 Trần Minh Dũng Chuyên viên dungtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985862631 

13 Lê Mừng Chuyên viên mungl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935122258 
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14 Lê Thừa Đương Chuyên viên duonglt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0965491168 

15 Huỳnh Kim Đô Chuyên viên dohk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0969666788 

16 Huỳnh Thị Thuỳ Trang Chuyên viên tranghtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0332662661 

17 Huỳnh Thị Mỹ Linh Chuyên viên huynhthimylinh150499@gmail.com 0967216075 

18 Đỗ Hữu Hiệp Chuyên viên hiepdh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905967917 

19 Đinh Minh Tuấn Chuyên viên tuandm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0965025959 

20 Trần Bửu Trí Chuyên viên tritb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935362345 

21 Lê Xuân Thái Chuyên viên thailx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0934808541 

22 Nguyễn Vũ Quốc Bảo Chuyên viên nguyenvuquocbao1999@gmail.com 0869541924 

XI. VĂN PHÕNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

1 Tô Minh Chánh Chánh Văn phòng chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0966221479 
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2 Nguyễn Kim Phát Chuyên viên phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0358883828 

3 Huỳnh Minh Khoa Chuyên viên khoahm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0945194842 

4 Hồ Hiền Nhi Chuyên viên nhihh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976112139 

XII PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN 

1 Hoàng Ngọc Tố Nương 
Trưởng phòng 

hoangnuong99@gmail.com 0985 245 789 

2 Trần Thiện Tài 
Phó Trưởng phòng 

thientai.81@gmail.com 0369 038 137 

3 Phạm Xuân Thuận 
Chuyên viên 

thuanpx.pgdtuyphuoc.binhdinh@moet.edu.vn 0961 111 477 

4 Nguyễn  Văn Sang 
Chuyên viên 

vansangpgd@gmail.com 0914 189 836 

5 Nguyễn Thị Thu Hiếu 
Chuyên viên 

thuhieupgd@gmail.com 0976 559 047 

B CẤP XÃ, THỊ TRẤN 

1 THỊ TRẤN TUY PHƯỚC 

mailto:nhihh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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1 Nguyễn Viết Thảo Chủ tịch UBND thaonv-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0969207575 

2 Huỳnh Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND thanhhv- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0906454135 

3 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó Chủ tịch UBND thuyntt- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0906454131 

4 Nguyễn Thị Thanh Nga Công chức VP-TK ngantt- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914309077 

5 Trần Văn Bích Công chức TC-KT bichtv- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0973388828 

6 Võ Phong Toàn  Công chức ĐC-XD toanvp- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0904621484 

7 Phan Tấn Phước Công chức TP-HT phuocpt- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976207107 

8 Mai Thị Huyền Trang Công chức TP-HT trangmth- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0989279489 

9 Nguyễn Dương Hoàng Công chức VH-XH hoangnd- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935593808 

10 Nguyễn Thị Hằng Cán bộ VT-LT hangnt- tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0963673392 

2 THỊ TRẤN DIÊU TRÌ 
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01 Đào Duy Quốc  Chủ tịch UBND quocdd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0989230730 

02 Phạm Thị Thoa Phó Chủ tịch UBND thoapt-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984922049 

03 Trần Văn Kế Phó Chủ tịch UBND ketv-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0934380604 

04 Nguyễn Gia Bảo Công chức VP-TK baong-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 096111477 

05 Hồ Minh Hiếu Công chức VP-TK hieuhm-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905429155 

06 Trần Thị Trúc Ly Công chức TP-HT lyttt-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0355738862 

07 Bùi Thái Hiền Công chức ĐC-XD hienbt-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0978197455 

08 Trình Văn Đông Công chức ĐC-XD dongtv-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0764071709 

09 Hà Quốc Duy Công chức VH-XH duyhq-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983456514 

10 Trần Thị Mỹ Dương Công chức TC-KT duongttm-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0702340984 

3 XÃ PHƯỚC THÀNH 



 

13 

01 Nguyễn Thành Đạt Chủ tịch UBND xã datnt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0979709059 

02 Lê Thành Việt Phó Chủ tịch UBND xã vietlt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0843649607 

03 Hồ Lê Mỹ Nhàn Phó Chủ tịch UBND xã nhanhlm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0973215748 

04 Đào Thị Trinh Nữ Công chức VP-TK nudtt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0964987359 

05 Nguyễn Hồng Sơn Công chức VP-TK sonnh-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935799499 

06 Trần Thị Thu Dàng Công chức TP-HT dangttt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987473118 

07 Nguyễn Thị Thúy Hằng Công chức TP-HT hangntt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978197389 

08 Trần Cao Mộng Thường Công chức VH-XH thuongtcm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0376612232 

09 Nguyễn Trần Ánh Tuyết Công chức VH-XH tuyetnta-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0359779378 

10 Nguyễn Quốc Bảo Công chức ĐC-XD baonq-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0702455777 

11 Lê Văn Được Công chức ĐC-XD duoclv-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0973373256 

mailto:datnt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:vietlt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:nhanhlm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:nudtt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:sonnh-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:dangttt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:hangntt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thuongtcm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:tuyetnta-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:baonq-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:duoclv-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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12 Đào Minh Chiêu Công chức TC-KT chieudm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0967222723 

13 Nguyễn Thị Minh Thương Công chức TC-KT thuongntm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0961827249 

4 XÃ PHƯỚC QUANG 

01 Đoàn Văn Điệp Chủ tịch UBND xã diepdv-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978044677 

02 Lý Thị Hồng Gấm PCT.UBND xã gamlth-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0977725314 

03 Đoàn Quốc Tịnh PCT.UBND xã tinhdq-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0934809205 

04 Ngô Xuân Thưởng Tư pháp - hộ tịch thuongnx-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978432156 

05 Mai Thanh Qúi Tư pháp - hộ tịch quimt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985845860 

06 Phạm Thị Kiều Trang Văn phòng- Thống kê trangptk-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0988155459 

07 Lê Trúc Phương Văn phòng- Thống kê phuonglt-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0815360300 

08 Thái Thị Hồng Thắm VHXH thamtth-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0968379229 

mailto:chieudm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thuongntm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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09 Nguyễn Lương Biền ĐC-XD-NN-MT biennl-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976642261 

10 Trương Thanh Hảo VHXH haott-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0971170257 

11 Nguyễn Đức Lan Kế toán ngân sách lannd-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985979317 

12 Lê Trương Vũ ĐC-XD-NN-MT vult-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0982066377 

13 Phạm Thị Minh Chính ĐC-XD-NN-MT chinhptm-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935644332 

5 XÃ PHƯỚC LỘC 

01 Thái Văn Thuận Chủ tịch UBND xã thuantv-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0909587379 

02 Nguyễn Thành Phú PCT.UBND xã phunt-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0967648579 

03 Trần Hoài Nam PCT.UBND xã namth-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985199709 

04 Nguyễn Duy Sang Tư pháp - hộ tịch sangnd-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905906738 

05 Hồ Thị Bảo Thơ Tư pháp - hộ tịch thohtb-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0931955814 
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06 Lê Thị Như Lý Văn phòng- Thống kê lyltn-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0356706912 

07 Phùng Quang Thân Văn phòng- Thống kê thanpq-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935235588 

08 Nguyễn Thị Ái Liên VHXH liennta-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935832699 

09 Nguyễn Thành Tịnh ĐC-XD-NN-MT tinhnt-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0886037570 

10 Nguyễn Thu Cảnh VP-TK canhnt-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0965397069 

11 Mang Thị Ngọc Xuyến Tài chính- Kế toán  xuyenmtn-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0374627906 

12 Nguyễn Trung Hoà ĐC-XD-NN-MT  hoant-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0979785769 

13 Võ Văn Cường Tài chính- Kế toán  cuongvv-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0912825887 

6 XÃ PHƯỚC THUẬN 

1 Phan Thế  Khoa Chủ tich khoapt81@gmail.com 0987161629 

2 Lê Đức Quang Phó chủ tịch quangle.15091985@gmail.com 0772543647 

mailto:nguyenvietthao1971@gmail.com
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3 Nguyễn Hồng Rực Phó chủ tịch Hongruc79@gmail.com 0906486618 

4 Vũ Quốc Huy Trưởng Công an Quochuycatuyphuoc@gmal.com 0935442968 

5 Đỗ Văn Thìn Xã đội trưởng vanthinxd1988@gmail.com 0985867899 

6 Nguyễn Quang Tri VP-TK nguyenquangtriphuocthuan@gmail.com 0974456693 

7 Huỳnh Thanh Lâm VP-TK thanhlampt26@gmail.com 093 7492140 

8 Nguyễn Thụy Ý Nguyện VHXH nguyenthuyynguyen@gmail.com 097 9178976 

9 Lê Văn Nguyên ĐC-XD nguyendcxd@gmail.com 097 3231238 

10 Nguyễn Thị Bích Hường Tài chính - Kế toán  huongubndphuocthuan@gmail.com 0343733326 

11 Trương Đăng Khoa ĐC-XD khoadcphuocthuan@gmail.com 0764265776 

12 Nguyễn Hữu Tài ĐC-XD huutaihtp@gmail.com 0865384459 

13 Hồ Nguyễn Minh Trí Tư pháp – hộ tịch honguyenminhtri93@gmail.com 0773408889 
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14 Nguyễn Thị Tuyết Vân Tài chính - Kế toán  tuyetvan808.ubndphuocthuan@gmail.com 0935401808 

15 Lưu Thị Tuyết Oanh Văn thư – lưu trữ luuthituyetoanh1402@gmail.com 0935832688 

16 Đặng Văn Hội 
Cán bộ Nông – Lâm – 

Ngư nghiệp 
huungo.vh@gmail.com 0352436073 

7 XÃ PHƯỚC SƠN 

01 Tôn Kỳ Hải Chủ tịch UBND xã haitk-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905301268 

02 Nguyễn Đình Giới PCT. UBND xã gioind-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984248623 

03 Nguyễn Đặng Toàn CC. Địa chính toannd-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914694568 

04 Huỳnh Thị Thúy Vân CC. Văn phòng  vanhtt-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0946142469 

05 Nguyễn Trung Thức CB. Văn phòng  thucnt-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935633325 

06 Lê Trung Phương CC. Tư pháp –Hộ tịch  phuonglt-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 09841800633 

07 Đỗ Thị Thu Thảo CC.Tư pháp –Hộ tịch thaodtt-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0346252178 
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08 Nguyễn Minh Phương CC. Địa chính  phuongnm-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935100177 

09 Dương Thế Vũ CC. Địa chính vudt-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984646364 

10 Bùi vũ Hoàng Nhi CC. Văn hóa xã hội  Nhinvh-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0383006560 

11 Nguyễn Thị Sáu Văn Thư  saunt-phuocson @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935593668 

8 XÃ PHƯỚC HÒA 

1 Huỳnh Thanh Vương Chủ tịch UBND  vuonght-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0969 833 447 

2 Nguyễn Tấn Hùng Phó Chủ tịch UBND  hungnt- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0357 458 126 

3 Võ Hồng Thắm Phó Chủ tịch UBND  thamvh- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0989 242 573 

4 Hồ Thị Bích Thủy CC. Văn phòng- TK  thuyhtb- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0377 414 588 

5 Dương Ngọc Khoa CC. Văn phòng- TK  khoadn- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914 100 979 

6 Trần Thị Hiền CC. VHXH  hientt- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0981 085 031 
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7 Nguyễn Văn Ân CC. ĐC- XD- NN- MT  annv- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987 835 235 

8 Nguyễn Sanh Cường CC. Tư pháp- Hộ tịch  cuongns- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985 399 856 

9 Trần Như Quỳnh CC. Tư pháp- Hộ tịch  quynhtn- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0337 185 909 

10 Võ Văn Thọ CC. ĐC- XD- NN- MT thovv- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914 742 390 

11 Phạm Văn Can CC. Tài chính- KT  canpv- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914 517 524 

12 Huỳnh Thị Mỹ Hiếu CC. Tài chính- KT hieuhtm- phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987 045 708 

9 XÃ PHƯỚC THẮNG 

01 Nguyễn Văn Công Chủ tịch UBND congnv- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0916462040 

02 Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND hungnv- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935369699 

03 Võ Thắng Lợi Công chức VP-TK loivt- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914697796 

04 Đặng Tuấn Toàn Công chức VP-TK toandt- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0977444749 
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05 Nguyễn Thị Hưng Công chức TC-KT hungnt- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0988195660 

06 Nguyễn Văn Thái  Công chức ĐC-XD thainv- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0989279187 

07 Nguyễn Văn Hiếu Công chức TP-HT hieunv- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914355595 

08 Võ Thế Dũng Công chức TP-HT dungvt- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987175375 

09 Lê Thị Thùy Công chức VH-XH thuylt- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0377577477 

10 Phạm Thị Long Phi Cán bộ VT-LT phiptl- phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0397237000 

10 XÃ PHƯỚC HƯNG 

1 Trương Thanh Tuấn Văn phòng – Thống kê thanhtuan.phuochung@gmail.com 0914409776 

2 Huỳnh Bảo Hân Tư pháp – Hộ tịch huynhbaohan305@gmail.com 0968367179 

3 Đặng Thị Thanh Huệ Văn hóa – Xã hội thanhhuephuochung2013@gmail.com 0973198934 

11 XÃ PHƯỚC HIỆP 
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1 Hồ Ngọc Thạch Văn phòng- Thống kê hongocthach777@gmail.com 0766577988 

2 Nguyễn Thị Thùy Nhung Tư pháp – Hộ tịch thuynhung0982@gmail.com 0774499982 

3 Lê Mai Thị Thùy Ngân Địa chính-NN-XD-MT thuyngan.le85@gmail.com 0869243079 

4 Võ Thị Mỹ Linh Văn hóa- Xã hội mylinh091189@gmail.com 0931.932.179 

12 XÃ PHƯỚC AN 

01 Huỳnh Tấn Dũng Chủ tịch UBND dunght-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984338346 

02 Nguyễn Ngọc Tú Phó Chủ tịch UBND tunn-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983412579 

03 Lê Thị  nh Công chức VP-TK anhlt-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0346609108 

04 Lê Thị Quy Điền Công chức VP-TK dienltq-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0362214426 

07 Lê Văn Tới Công chức TP-HT toilv-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905328062 

08 Trần Thị Xuân Diệu Công chức TP-HT dieuttx-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0376858477 
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09 Lê Đặng Đại Lý Công chức VH-XH lyldd-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984922510 

13 XÃ PHƯỚC NGHĨA 

1 Lê Quốc Dũng CT.UBND xã dunglq- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983962729 

2 Lê Công Thành PCT.UBND xã thanhlc- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0941595254 

3 Nguyễn Quốc Dũng VP-TK dungnq- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0944450613 

4 Diệp Thị Thanh Triều VP-TK trieudtt- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0779567092 

5 Nguyễn Văn Nhân TP-HT nhannv- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0944699658 

6 Nguyễn Văn Đông VH-XH dongnv- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0398455023 

7 Nguyễn Thị Hồng Phương ĐC-XD-NN-MT phuongnth- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0961989606 

8 Lê Thị Thu Hằng TC-KT hangltt- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978042562 

9 Huỳnh Thị Thơ Văn thư- Lưu trữ thoht- phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0797997168 
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